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1 MH602003 Pháp luật 2 1 15 015_PL_HK1_2223_CL22.DH1 (Ghép CD22CT1) Lư Quốc Tuấn Sáu Chiều 19/08/2022 04/11/2022 7 9 3 A.301

Năm Chiều 18/08/2022 15/09/2022 7 9 3 A.303

Bảy Chiều 20/08/2022 17/09/2022 7 9 3 A.303

3 MH601005 Màu sắc 2 30 015_MS_HK1_22.23_CL22.DH1 (ghép CD22ĐH1) Trần Nguyễn Anh Chi Hai Chiều 15/08/2022 17/10/2022 7 9 3 A.303 CL22DH1
Thiết kế 

đồ họa

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Lê Thụy Đoan Trang

30 Lê Thụy Đoan Trang

2 MH602003 Pháp luật 2 1 15 015_PL_HK1_22.23_CL22.CT1 (ghépCD22CT1) Lư Quốc Tuấn Sáu Chiều 19/08/2022 04/11/2022 7 9 3 A.301

Năm Chiều 18/08/2022 15/09/2022 7 9 3 A.303 CL22CT1
Công nghệ 

thông tin

Bảy Chiều 20/08/2022 17/09/2022 7 9 3 A.303

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Bùi Thị Thu Thủy

30 Bùi Thị Thu Thủy

5 A.406Tư Sáng 17/08/2022 02/11/2022 1

B.402

Hai Sáng 15/08/2022 31/10/2022 1 5 5 B.403

Hai Sáng 15/08/2022 31/10/2022 1 5

B.404Năm Sáng 18/08/2022 03/11/2022 1 5 5

4 MĐ601009 Nghệ thuật chữ 3 015_NTC_HK1.22-23_CL22.DH1 (ghépCD21DH234) 5

B.202Sáng 19/08/2022 11/11/2022 1 5 55 MĐ601017 Lập Trình JavaScript 3
015_LTJavaScrip_HK1.22-23_CL22.CT1 

(ghépCD21CT.N1)
Sáu

5

3 MH610001 Tiếng Anh 3 2 30 105_TA2_HK1.2223_CL22.CT1 (ghép TA2.KT)

4 MĐ601019
Lập trình giao diện 

web 1
3

015_LTGDW1_HK1.22-23_CL22.CT1 

(ghépCD21CT.N6)

2 30 105_TA2_HK1.2223_CL22.DH1 (ghép TA2.KT) Đặng Võ Minh Kha

Đặng Võ Minh Kha

1 MĐ501016 Thiết kế đồ họa 3 015_TKĐH_HK1_22.23_CL22.CT1 (ghépCD22CT2+TM1+LM1)

THỜI KHÓA BIỂU

HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA 22 (ĐỢT 3)

NĂM HỌC: 2022 - 2023_HỌC KỲ 1

(Thực hiện từ ngày  15/08/2022 đến 13/11/2022)

Họ tên giảng viên

TRƯỜNG CĐ CNTT TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----oOo---- ----oOo----

5 MĐ601007 Thiết kế 3D 3 015_TK3D_HK1.22-23_CL22.DH1 (ghépCD21DH234)

2 MH610001 Tiếng Anh 3



1 MH602001 Giáo dục thể chất 2 1 30 025_GDTC_HK1.2223_CL22CM1(ghépCD22CM3+KT) Lê Trung Kiên Năm Sáng 18/08/2022 03/11/2022 1 5 5 Trệt B

2 MH602002 Giáo dục chính trị 2 2 45 025_GDCT_HK1.2223_CL22CM1(ghépCD22CT3,4,5+CM3) Phạm Thị Hòa Ba Sáng 16/08/2022 01/11/2022 1 6 6 A.801

0 Phạm Đào Minh Vũ Hai Sáng 15/08/2022 12/09/2022 4 6 3 A.202 CL22CM1
Công 

nghệ

30 Phạm Đào Minh Vũ Hai Chiều 15/08/2022 31/10/2022 7 11 5 B.603

Kỹ thuật

máy tính

15 Trần Thanh Hậu

30 Trần Thanh Hậu

Năm Chiều 18/08/2022 15/09/2022 7 9 3 A.304

Bảy Chiều 20/08/2022 17/09/2022 7 9 3 A.304

5 MH610001 Tiếng Anh 3 2 30 105_TA2_HK1.2223_CL22.CT1 (ghép TA2.KT)

A.207

Đặng Võ Minh Kha

Tin học 2 1 015_TH_HK1.2223_CL22CM1(ghépCD22MK1+CM3)

5Sáu Chiều 19/08/2022 21/10/2022 7 114 MĐ601051
Nhập môn công nghệ 

kỹ thuật máy tính
2 015_NMCNKTMT_HK1_22.23_CL22CM1(ghepCD22CM1,2,3)

3 MH601001


